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TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ THUẬN THÀNH 
TỈNH BẮC NINH 

  n  n s : 08/2023/DSST 

Ngày: 11/4/2023. 
V/v: Tranh chấp H  va  t i s n  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                      

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ THUẬN THÀNH 

 

 Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên to : Bà Nguyễn Thị Minh Thu. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đăng Dũng; 

                                         à Vũ Thị Lan Anh 

- Thư ký phiên toà: Nguyễn Thị Hoa. 

-  ại diện  iện  i m sát nhân dân thị xã Thuận Thành tham gia phiên tòa: Bà 

Đoàn Thị Thủy - Kiểm s t viên. 

Ngày 11/4/2023 tại trụ sở Toà  n nhân dân thị xã Thuận Thành xét xử sơ 

thẩm công khai vụ  n  thụ lý s : 63/2022/TLST - DS ngày 07 tháng 11 năm 

2022 về tranh chấp H p   ng vay tài s n theo Quyết  ịnh  ưa vụ  n ra xét xử s  

09/2023/QĐST- DS ngày 13 tháng 3 năm 2023 giữa c c  ương sự: 

Ngu ên đơn: Ông Ngô Tiến D, sinh năm 1970.  

HKTT: Thôn Nghi A, xã Trạm L, huyện Thuận Thành, tỉnh  ắc Ninh.  

                                                                              (Có mặt) 

Bị đơn: Chị Nguyễn Thị Thanh T, sinh năm 1981. 

Địa chỉ: Ph  K, xã Gia Đ, huyện Thuận Thành, tỉnh  ắc Ninh.  

                                                                               (Vắng mặt) 

Người có qu ền lợi, nghĩa vụ liên quan:  à Nguyễn Thị H, sinh năm 1972.  

HKTT: Thôn Nghi An, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh  ắc Ninh.  

                                                                                 (Vắng mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN 

Theo  ơn khởi kiện và lời trình bày của c c  ương sự tại Toà án thì nội 

dung vụ  n  ư c tóm tắt như sau: 

Nguyên đơn là ông Ngô Tiến D trình bày: Gia  ình ông và chị Nguyễn 

Thị Thanh T, sinh năm 1981 (có ch ng tên là Hưởng) ở ph  Kh m, xã Gia 

Đông, huyện Thuận Thành, tỉnh  ắc Ninh có m i quan hệ quen biết với nhau từ trước. 

Ngày 20/8/2018 (ÂL) chị T có hỏi vay v  ch ng ông s  tiền 270 triệu 

  ng và v  ch ng ông  ã   ng ý.  Khi vay chị T có viết giấy vay tiền với nội 
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dung vay của v  ch ng ông s  tiền 270 triệu   ng, lãi suất 1%/ 1 th ng và khi 

nào v  ch ng ông cần thì b o trước cho chị T 01 th ng chị T sẽ tr . 

Từ khi v  ch ng ông cho chị T vay s  tiền này. Đến ngày 20/8/2019 

(ÂL), chị T tr  v  ch ng ông  ư c 20 triệu tiền g c và 06 triệu   ng tiền lãi. (S  

tiền lãi 01 năm chị T tính là 32.400.000   ng, chị T tr  06 triệu như vậy chị T 

còn n  lại tiền lãi là 26.400.000   ng). Khi tr  s  tiền g c và lãi này, chị T có 

viết vào Giấy vay tiền ngày 20/8/2018 và có hẹn trong th ng sẽ tr   ủ tiền lãi 

trong th ng 8 âm lịch. Còn s  tiền g c khi nào v  ch ng ông cần thì b o trước 

cho chị T 01 th ng chị T sẽ tr .  

Sau  ó ông  ã rất nhiều lần yên cầu chị T ph i tr  s  tiền g c và lãi mà 

chị T còn n  nhưng chị T khất lần không tr . Đến ngày 30/3/2022 (ÂL) chị T có 

viết giấy hẹn  ến th ng 6 (ÂL) sẽ tr  v  ch ng ông 30 triệu   ng và  ến cu i 

năm tr  70 triệu, s  tiền còn lại sang năm chị T sẽ tr  ông. Tuy nhiên chị T  ã 

không thực hiện  úng như cam kết nên ông có  ơn khởi kiện chị T. 

Ngày 07/11/2022, Tòa  n  ã thụ lý vụ  n. Trong thời gian Tòa  n gi i 

quyết vụ  n, thì ngày 18/8/2022 (ÂL) chị T  ã tr  ông  ư c s  tiền g c là 30 

triệu   ng vì vậy  ến nay chị T còn n  ông s  tiền g c là 220 triệu   ng.  

Nay ông  ề nghị Tòa  n buộc chị T ph i tr  v  ch ng ông c c kho n tiền 

sau s  tiền g c còn lại là 220 triệu và s  tiền lãi, cụ thể: 

+ Tiền lãi còn n  của năm  ầu tiền chị T vay từ 20/8/2018 (ÂL)  ến ngày 

20/8/2019 (ÂL) là 26.400.0000   ng. 

+ Tiền lãi của s  tiền g c 250 triệu tính từ ngày 21/8/2019 (ÂL)  ến ngày 

17/8/2022 (ÂL) (tức ngày 13/9/2022 dương lịch) là 35 tháng 24 ngày với mức 

lãi suất 1%/ 1 th ng tương ứng với s  tiền 89.500.000   ng.  

+ Tiền lãi của s  tiền g c 220 triệu tính từ ngày 14/9/2022  ến ngày 

28/3/2023 là 06 tháng 15 ngày với mức lãi suất 1%/ 1 th ng tương ứng với s  

tiền 14.300.000   ng.  

Tổng s  tiền lãi là: 130.273.000   ng. Tổng s  tiền g c và lãi ông yêu cầu 

chị T ph i tr  v  ch ng ông tính  ến ngày 31/3/2023 là 350.200.000   ng.  

Ngoài ra, ông D x c nhận v  ch ng ông chỉ cho một mình chị T vay s  

tiền này chứ không liên quan gì  ến ch ng chị T vì vậy ông chỉ yêu cầu một 

mình chị T ph i có tr ch nhiêm tr  v  ch ng ông s  tiền này. 

Bị đơn là chị Nguyễn Thị Thanh T trình bày: Do có m i quan hệ quen 

biết với v  ch ng ông Ngô Tiến D và bà Nguyễn thị H nên trong năm 2018 chị 

 ã nhiều lần vay tiền của v  ch ng ông D  ể làm ăn. Đến ngày 20/8/2018 chị 

góp nhiều giấy vay n  và chị viết thành 01 Giấy vay tiền với tổng s  tiền vay là 

270 triêu   ng và chị thỏa thuận với v  ch ng ông D là chị tr  lãi  
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suất 1%/ 1 th ng,   i với s  tiền g c khi nào cần b o trước cho chị 01 th ng chị 

sẽ tr . Chị x c nhận sau khi vay tiền của v  ch ng ông D  ến nay chị  ã tr  

 ư c tổng s  tiền g c là 50 triệu   ng và 06 triệu   ng tiền lãi như ông D trình  

bày là  úng.  

Tại  iên b n hòa gi i ngày 04/01/2022, chị T x c nhận chị còn n  v  

ch ng ông D s  tiền g c là 220 triệu   ng và tổng s  tiền lãi là 118.900.000 

  ng. Tuy nhiên do hiện nay chị  ang gặp khó khăn nên chị  ề nghị tr  dần s  

tiền g c từ 17/01/2023  ến 17/7/2023. Đ i với s  tiền lãi thì chị  xin v  ch ng 

ông D. 

Phía người có qu ền lợi nghĩa vụ liên quan l  b  Ngu ễn Thị H (là v  của 

ông Ngô Tiến D) hoàn toàn   ng ý với yêu cầu khởi kiện của ông D và bà  ề 

nghị Tòa  n gi i quyết vắng mặt bà trong vụ  n này. 

Qu  trình gi i quyết vụ  n Tòa  n  ã tiến hành hòa gi i nhiều lần  ể c c 

bên thỏa thuận với nhau nhưng không thành. 

Tại phi n     h   n  :  

+ Chị Nguyễn Thị Thanh T  ã triệu tập h p lệ lần thứ hai nhưng vắng mặt 

không có lý do;  à Nguyễn Thị H có văn b n  ề nghị Tòa  n gi i quyết vắng mặt 

vì vậy Tòa  n xét xử vắng mặt chị T, bà H theo quy  ịnh của ph p luật. 

+ Ông Ngô Tiến D v n giữ nguyên yêu cầu khởi kiện,  ề nghị Tòa  n 

buộc chị T ph i tr  v  ch ng ông tổng s  tiền g c và lãi tính  ến ngày 28/3/2023 

là 350.200.000   ng (trong  ó tiền g c là 220.000.000   ng, tổng s  tiền lãi là: 

130.200.000   ng)  

+ Kiểm s t viên ph t biểu ý kiến về việc tuân theo ph p luật t  tụng trong 

qu  trình gi i quyết vụ  n của Thẩm ph n, Hội   ng xét xử, Thư ký phiên toà là 

  m b o theo  úng quy  ịnh của ph p luật. Việc chấp hành ph p luật của 

nguyên  ơn là  úng còn bị  ơn chưa  úng quy  ịnh của ph p luật. 

Về việc gi i quyết vụ  n: Đề nghị Hội   ng xét xử  p dụng Điều 463, 

466, 468, 469 Bộ luật dân sự năm 2015. Điều 26, 147, 227, 235, 264, 266  ộ 

luật t  tụng dân sự 2015. Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của U TVQH xử;  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Ngô Tiến D. 

  uộc chị Nguyễn Thị Thanh T ph i tr  ông Ngô Tiến D, bà Nguyễn Thị H 

tổng s  tiền g c và lãi tính  ến ngày 31/3/2023 là 350.200.000   ng. 

Kể từ khi b n  n có hiệu lực ph p luật người  ư c thi hành  n có  ơn  ề 

nghị thi hành  n, nếu bên ph i thi hành  n không tự gi c chấp hành thì còn ph i 

chịu lãi suất theo quy  ịnh tại Điều 468  ộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với 

s  tiền và thời gian chậm thi hành  n. 

2. Về  n phí: Chị Nguyễn Thị Thanh T ph i chịu  n phí theo quy  ịnh của 

ph p luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN 

Sau khi nghiên cứu c c tài liệu có trong h  sơ vụ  n  ư c thẩm tra tại phiên   

toà. Căn cứ vào kết qu  tranh luận tại phiên toà. Sau khi nghe ý kiến  ại diện 

Viện kiểm s t về việc tuân theo ph p luật t  tụng dân sự và ý kiến về việc gi i  

quyết vụ  n. Hội   ng xét xử nhận  ịnh:  

[1] Giấy vay tiền ngày 20/8/2018 (AL) giữa chị Nguyễn Thị Thanh T với 

ông Ngô Tiến D, bà Nguyễn Thị H là H p   ng vay tài s n h p ph p, khi ký kết 

c c bên  ều có  ầy  ủ năng lực hành vi dân sự. Trong Giấy vay tiền thể hiện s  

tiền chị T vay của ông D, bà H là 270.000.000   ng với mức lãi suất 1%/ 1 

tháng, thời hạn vay không kỳ hạn nhưng khi nào cần b o trước 1 th ng. Xét thấy 

 ây là H p   ng vay tài s n không có kỳ hạn và có lãi. Việc ông D  ã nhiều lần 

yêu cầu chị T ph i tr  n  nhưng chị T không tr  n  theo yêu cầu của ông D, bà 

H là vi phạm h p   ng.   

[2] Xét yêu cầu của ông D  ề nghị Tòa  n buộc chị T ph i tr  s  tiền g c 

là 220 triệu   ng và s  tiền lãi tính  ến ngày 28/3/2023 là 130.200.000   ng. 

Hội   ng xét xử nhận thấy:  

 ối với số tiền gốc: C  phía ông D và chị T  ều x c nhận sau khi ông D 

cho chị T vay s  tiền 270 triệu   ng  ến ngày 18/8/2022 ÂL (tức ngày 

13/9/2022 DL) chị T  ã tr  ông D  ư c tổng s  50 triệu   ng tiền g c (Cụ thể: 

Ngày 28/8/2018 (ÂL) chị T tr  20 triệu   ng và ngày 18/8/2022 ÂL chị T tr  30 

triệu   ng).  Phía chị T   ng ý tr  ông D s  tiền này tuy nhiên do hiện nay chị 

 ang khó khăn nên chị  ề nghị  ư c tr  dần, phía ông D không   ng ý. Do vậy 

cần căn cứ Điều 466  ộ luật dân sự  ể buộc chị T ph i tr  v  ch ng ông D s  tiền 

g c 220 triệu   ng. 

 ối với số tiền lãi: 

Về mức lãi suất: Khi ông D cho chị T vay s  tiền 270 triệu   ng, chị T 

thỏa thuận tr  ông D mức lãi suất là 1%/ 1th ng và phía ông D cũng   ng ý. 

Như vậy mức lãi suất mà hai bên thỏa thuận này phù h p với quy  ịnh tại Điều 

468  ộ luật dân sự nên cần chấp nhận. 

Về thời gian tính s  tiền lãi:  

+ Tiền lãi năm  ầu tiền chị T vay (từ 20/8/2018 ÂL  ến ngày 20/8/2019 

ÂL) của s  tiền 270.000.000   ng là:  270.000.000   ng x 1%/ 1 th ng x 12 

tháng = 32.400.000   ng. Ông D x c nhận chị T  ã tr   ư c 6.000.000   ng. 

Như vậy chị T còn n  26.400.0000   ng. S  tiền lãi này, hai bên  ều  ã x c 

nhận nên cần chấp nhận yêu cầu của ông D buộc chị T ph i tr  s  tiền này. 

Ngày 20/8/2019 (ÂL) chị T tr   ư c 20.000.000   ng tiền g c và ngày 

18/8/2022 (ÂL) chị T tr   ư c 30.000.000   ng tiền g c. Như vậy s  tiền lãi chị 

T ph i tr  ông D tại từng thời  iểm nêu trên g m: 
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+ S  tiền lãi của s  tiền g c 250.000.000   ng tính từ ngày 21/8/2019 

(ÂL)  ến ngày 17/8/2022 (ÂL) là:  250.000.000   ng x 1%/ 1 tháng  x 35 tháng 

24 ngày = 89.500.000   ng 

+ S  tiền lãi của s  tiền g c 220.000.000   ng tính từ ngày 18/8/2022 

(ÂL) tức ngày 13/9/2022 (DL)  ến ngày 28/3/2023 (DL) là: 220.000.000   ng x 

1%/ 1 tháng  x 6 th ng 15 ngày = 14.300.000   ng 

Như vậy ông D  ề nghị Tòa  n buộc chị T tổng s  tiền lãi tính  ến ngày 

28/3/2023 là 130.200.000   ng là có căn cứ nên cần chấp nhận. 

 [4] Về  n phí: Do yêu cầu của nguyên  ơn  ư c chấp nhận nên bị  ơn 

ph i chịu  n phí theo quy  ịnh của ph p luật.  

Hoàn tr  ông Ngô Tiếp D s  tiền tạm ứng  n phí  ã nộp tại Chi cục thi 

hành  n dân sự  huyện Thuận Thành. 

 Vì các lẽ trên; 

QU  T ĐỊNH 

Căn cứ Điều 463, 466, 468, 469 Bộ luật dân sự.  

Căn cứ Điều 26, 147, 227, 235, 264  ộ luật t  tụng dân sự.  

Căn cứ Nghị quyết 326 ngày 30/12/2016 của U TVQH xử;  

1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Ngô Tiến D. 

 uộc chị Nguyễn Thị Thanh T ph i tr  ông Ngô Tiến D, bà Nguyễn Thị H 

s  tiền g c là 220.000.000   ng và tiền lãi tính  ến ngày 28/3/2023 là 130.200.000 

  ng. Tổng s  là 350.200.000   ng ( a trăm năm  mươi triệu hai trăm nghìn 

  ng). 

Kể từ khi b n  n có hiệu lực ph p luật người  ư c thi hành  n có  ơn  ề 

nghị thi hành  n, nếu bên ph i thi hành  n không tự gi c chấp hành thì còn ph i 

chịu lãi suất theo quy  ịnh tại Điều 468  ộ luật dân sự năm 2015 tương ứng với 

s  tiền và thời gian chậm thi hành  n. 

Trường h p b n  n này  ư c thi hành theo quy  ịnh tại Điều 2 Luật thi hành 

 n dân sự thì người  ư c thi hành  n dân sự, người ph i thi hành  n dân sự có 

quyền tho  thuận thi hành  n, quyền yêu cầu thi hành  n, tự nguyện thi hành  n 

hoặc bị cưỡng chế thi hành  n theo quy  ịnh tại c c Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành  n 

dân sự, thời hiệu thi hành  n dân sự  ư c thực hiện theo quy  ịnh tại Điều 30 Luật 

thi hành  n dân sự. 

2. Về  n phí: Chị Nguyễn Thị Thanh T ph i chịu 17.510.000   ng (Mười 

bẩy triệu năm trăm mười nghìn   ng) tiền  n phí dân sự sơ thẩm. 

Hoàn tr  ông Ngô Tiến D 9.220.000   ng( Chín triệu hai trăm hai mươi 

nghìn   ng) tạm ứng  n phí  ã nộp tại biên lai thu tạm ứng  n phí s  

AA/2021/0005725 ngày 07/11/2022 của Chi cục thi hành  n dân sự huyện 

Thuận Thành.  
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3. Quyền kh ng c o:  

Đương sự có mặt quyền kh ng c o b n  n trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

tuyên  n sơ thẩm.  

Đương sự vắng mặt quyền kh ng c o b n  n trong hạn 15 ngày kể từ ngày 

nhận  ư c t ng  ạt b n  n hoặc niêm yết b n  n. 
 

Nơi nhận: 
- TAND tỉnh  ắc Ninh; 

- VKSND tỉnh  ắc Ninh; 

- VKSND thị xã Thuận Thành; 

- THADS thị xã Thuận Thành; 

- C c  ương sự. 

- Lưu h  sơ. 

TM  HỘI Đ NG X T X     TH M 

TH M PHÁN - CHỦ TỌA PHI N T A 

(Đã ký) 

 

 

 

Ngu ễn Thị Minh Thu 

 

 

 

 


